
Trong chỉ 

giới

(m²)

Ngoài chỉ 

giới

(m²)

Lâu dài

(m²)

Sử dụng ổn 

định trước 

ngày 01/7/2004

(m²)

Khoán 

thầu

(m²)

7,024.4 7,024.4 1,935.4 1,686.1 267.2 1,953.3 3,135.7 0.0 1,041.6 43.1 868.6

1 Hà Thị Hoa 30 551 120.3 120.3 50.3 1.6 0.0 1.6 68.4 LUC 1.6

2
Hà Văn Đại GCN Hà Thị Hấn 

(mẹ)
123.1 0.0 57.0 66.1 123.1 LUC 123.1

3
Hà Đức An vợ là Hoàng Thị 

Trà
109.2 0.0 109.2 0.0 109.2 LUC 109.2

4
Nguyễn Thị Biên

chồng là Tạ Văn Phúc
30 554 151.7 151.7 0.0 23.8 0.0 23.8 127.9 LUC 23.8

5 Hà Thị Giai (Hà Văn Tuân) 30 555 124 124 0.0 43.1 0.0 43.1 80.9 LUC 43.1

6
Nguyễn Ngọc Long

vợ là Đỗ Thị Hoà
30 556 202.3 202.3 0.0 5.7 0.0 5.7 196.6 LUC 5.7

7 Tạ Thị Miền 30 598 57.2 57.2 0.0 5.1 0.0 5.1 52.1 LUC 5.1

8 Hoàng Thị Thuý 30 600 192.8 192.8 107.0 69.7 16.1 85.8 0.0 LUC 85.8

9 Tạ Văn Nhượng 30 601 173.2 173.2 104.0 69.2 0.0 69.2 0.0 LUC 69.2

10 Hoàng Thị Đích 30 602 202.8 202.8 4.3 198.5 0.0 198.5 0.0 LUC 198.5

11 Tạ Văn Dũng 30 603 359.5 359.5 82.3 191.8 85.4 277.2 0.0 LUC 277.2

12
Dương Văn Tiến

vợ là Dương Thị Phong
30 700 174.8 174.8 114.9 40.4 19.5 59.9 0.0 LUC 59.9

13 Tạ Hồng Xuân 31 693 37.3 37.3 0.0 7.9 29.4 37.3 0.0 BHK 37.3          

31 695 55.4 55.4 2.8 5.4 0.0 5.4 47.2 BHK 5.4            

31 696 73.7 73.7 27.1 4.4 0.0 4.4 42.2 BHK 4.4            

15
Tạ Văn Luyến vợ là Nguyễn 

Thị Sáu
31 802 135.4 135.4 112.5 17.7 5.2 22.9 0.0 BHK 22.9

767 38.3 38.3 0.0 1.2 0.0 1.2 37.1 LUC 1.2

768 52.2 52.2 0.0 10.7 0.0 10.7 41.5 LUC 10.7

17 Hoàng Thị Đức 30 769 96.1 96.1 24.6 29.0 42.5 71.5 0.0 LUC 71.5

18
Dương Văn Thư vợ là Hà Thị 

Cúc
31 843 282.9 282.9 127.8 23.3 0.0 23.3 131.8 LUC 23.3

19 Hoàng Kiến Trúc 81 31 339.4 339.4 0.0 72.5 0.0 72.5 266.9 LUC 72.5

20
Phạm Văn Nghĩa vợ là Hoàng 

Thị Lý
82 3 599.5 599.5 347.8 115.2 0.0 115.2 136.5 LUC 115.2

DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỬA ĐẤT THU HỒI

Địa điểm: Thôn Hạ và Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Diện tích 

(m²)
Loại đất

Họ và tên

Chủ sử dụng đất

Để thực hiện dự án: Xây dựng cảnh quan nút giao thông tại KĐT số 2, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang

Diện tích 

còn lại

(m²)

STT
Số 

thửa

Tổng cộng

TBĐ

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày          /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Diện tích

đã thu hồi

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi

(m²)

Tạ Thị Sang chồng Tạ Văn 

Thông 
16

14

Hình thức sử dụng

30

Diện tích thu hồi

30

553 232.3

Diện tích hộ 

gia đình, cá 

nhân sử 

dụng 

(m²)

Tạ Xuân Việt



Trong chỉ 

giới

(m²)

Ngoài chỉ 

giới

(m²)

Lâu dài

(m²)

Sử dụng ổn 

định trước 

ngày 01/7/2004

(m²)

Khoán 

thầu

(m²)

Diện tích 

(m²)
Loại đất

Họ và tên

Chủ sử dụng đất

Diện tích 

còn lại

(m²)

STT
Số 

thửa
TBĐ

Diện tích

đã thu hồi

(m²)

Tổng diện 

tích thu hồi

(m²)

Hình thức sử dụngDiện tích thu hồi
Diện tích hộ 

gia đình, cá 

nhân sử 

dụng 

(m²)

6 299.9 299.9 50.8 5.3 0.0 5.3 243.8 LUC 5.3

33 1,421.1 1421.1 239.7 275.5 0.0 275.5 905.9 LUC 275.5

22
Hoàng Văn Giang vợ là 

Hoàng Thị Năm
82 7 327.2 327.2 146.0 69.1 0.0 69.1 112.1 LUC 69.1

23
Hoàng Văn Mùi vợ là Mè Thị 

Chín
82 36 370.5 370.5 0.0 88.8 0.0 88.8 281.7 LUC 88.8

24 Hoàng Minh Thân 82 26 132.7 132.7 0.0 9.8 0.0 9.8 122.9 LUC 9.8

25 UBND xã 31 803 725.5 725.5 393.2 92.1 0.0 92.1 240.2 NTS 92.1

26 UBND xã 81 28 46.4 46.4 0.3 43.1 3.0 46.1 0.0 LUC 46.1

21 82
Hà Văn Uyên vợ Dương Thị 

Hoan
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